
TRƯỜNG THCS TÂN HỘ CƠ HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH THÚY
TỔ KHTN - CN - THƯ VIỆN

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 2
Môn học: Khoa học tự nhiên 6A1,3,5

Thời gian thực hiện: 7- 8/09/2024 (số tiết 21)

I.MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ để ôn tập
+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phổi hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành
các nội dung ôn tập chủ để
+ Giải quyết vấn để và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo.
- Năng lực khoa học tự nhiên

Hệ thống hoá được kiến thức về chất, các thể cơ bản của chất, vật thể.
2. Phẩm chất
+ Có ý thức tìm hiểu về chủ để học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
+ Quan tâm đến bài tống kết của cả nhóm, kiên nhắn thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng,
mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
2 . Đối với học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b. Nội dung:HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại kiến thức….
2. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
Hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức về chất, các thể cơ bản của chất, vật thể
b. Nội dung: HS sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm dự kiến

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết
những kiến thức cơ bản của chủ đề
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS Hoạt động theo nhóm từ 4-6 người, vẽ sơ đồ
tư duy tổng hợp kiến thức
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày



sơ đồ tư duy của nhóm mình
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập
GV nghe và nhận xét, chọn nhóm trình bày tốt nhất

HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến
thức vào giấy

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP + VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS giải một số bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả chủ đề
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:

CHẤT

Tính chất vật lí Tính chất hóa học

Ba thể cơ bản của
chất

Rắn Lỏng Khí/
Hơi

Vật thể

Vật thể tự nhiên Vật thể nhân tạo

Sự đa dạng

Vật vô sinh

( vật không sống)

Vật hữu sinh

( vật sống)

Nóng chảy

Đông đặc

Bay hơi

Ngưng tụ



- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập vận dụng kiến thức đã học:
Câu 1: Qúa trình nào sau đây không thể hiện tính chất hóa học của chất ?

A. Rượu để lâu trong không khí bị chua B. Sắt để lâu trong không khí bị biến mất
C. Nước để lâu trong không khí bị biến mất
D. Đun dầu ăn trên chảo quá nóng sinh ra chất có mùi khét

Câu 2: Tính chất nào sau đảy không phải tính chất vật lí của cồn (ethanol)?
A. Là chất lỏng, không màu. B. Có thể hoà tan được một số chất khác.
C. Tan nhiều trong nước. D. Cháy được trong oxygen sinh ra khí carbon dioxide và nước.

Câu 3. Với cùng một chất, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là:
A. Nhiệt độ sôi. B. Nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ hoá hơi. D. Nhiệt độ ngưng tụ.

Câu 4. Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Nước đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm.
B. Nước bám bên ngoài tủ lạnh khi độ ấm cao.
C. Nước đọng từng giọt trên lá cây sau khi tưới cây.
D. Nước bám dưới nắp nỏi khi nấu canh.

Câu 5. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự nóng chảy?
A. Mỡ lợn tan ra khi đun nóng.
B. Thiếc hàn tan ra khi đưa máy hàn có nhiệt độ cao vào.
C. Cho viên đá vôi (calcium carbonate) vào dung dịch hydrochloric acid thì nó bị tan dần ra.
D. Cho nhựa thông vào bát sứ nung nóng, nó tan ra thành chất lỏng màu cánh gián.

Câu 6 : Bạn Vinh tiến hành đun nước liên tục trên bếp điện và bạn ghi bảng số liệu sau :
Thời gian đun nước (phút) Nhiệt độ ( oC) Thời gian đun nước (phút) Nhiệt độ (oC)

0 30 10 97

1 35 11 100

2 52 12 100

4 68 13 98

6 68 14 100

8 89 15 100

a) Vẽ đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước theo thời gian đun từ bảng số liệu trên.
b) Em có nhận xét gì về bảng số liệu bạn Vinh ghi nhận được. Số liệu nào bị lỗi?
c) Có thể xác định nhiệt độ nước tại thời điểm bạn Vinh ghi số liệu bị lỗi không?
Câu 7 : Hiện tượng mặt kính trong ô tô bị mờ khi đi trời mưa là hiện tượng phổ biến, nhất là với
một nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Khi đó, tầm quan sát của người lái sẽ bị giảm đi
đáng kể dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi lái xe.



a) Theo em chất gì đã bám lên mặt kính trong ô tô làm mờ kính?
A. Carbon dioxide B. Hơi nước. C. Không khi. D. Nước mưa.

b) Làm thế nào để khắc phục hiện tượng kính ô tô bị mờ?
A, Lau kính thường xuyên. B. Cân bằng nhiệt độ trong và ngoài xe.
C. Đóng kín cửa xe. D. Tăng nhiệt độ trong xe.

Câu 8. Bạn Minh nghiên cứu sự thay đổi thể của nước theo nhiệt độ và bạn đã ghi lại số liệu bằng
đồ thị dưới đây, dựa vào đồ thị em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Ở điểm nào nước bắt đầu nóng chảy? Ở điểm nào nước bắt đầu sôi?
b. Đoạn BC xảy ra quá trình biến đổi nào của nước?
c. Nêu các thể tồn tại của nước trong đoạn CG.
d. Tại điểm H nước tồn tại ở thể nào?

- GV cho HS trình bày trước lớp kết quả hoạt động
- GV nhận xét kết luận :
Câu 1. Đáp án C. Quá trình này không có chất mới sinh ra.
Câu 2. Đáp án D. Vì quá trình này có sinh ra chất mới, nó thể hiện tính chất hoá học của chất.
Câu 3. Đáp án B. Nhiệt độ nóng chảy cũng là điểm nhiệt độ đông đặc.
Câu 4. Đáp án B. Đó là sự ngưng tụ hơi nước trong không khí thành nước lỏng khi gặp lạnh.
Câu 5. Đáp án C. Đá vôi tan do tác dụng với hydrochloric acid chứ không phải do nung nóng.
Câu 6 :
a. Vẽ đồ thì biểu diễn nhiệt độ ấm nước theo thời gian đun từ bảng số liệu trên :

b. Bảng số liệu bạn Vinh ghi nhận được có 2 số liệu nào bị nào bị lỗi : thời điểm 6 ph, 12ph
Có thể dự đoán khoảng nhiệt độ nước tại thười điểm bạn Vinh ghi số liệu bọ lỗi :
Ở điểm 6ph : 68 oC < nhiệt độ nước< 89 oC
Ở điểm 13ph : Nhiệt độ nước= 100oC do nước đang trong quá trình bay hơi
Câu 7 :

a. B b. B
Câu 8 :

a. Điểm nước bắt đầu nóng chảy ; B ; điểm nước bắt đầu hóa hơi : G



b. Nóng chảy
c. Trong suốt đoạn CG nước ở thể lỏng
d. Hơi (khí)

* Rút kinh nghiệm:
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